         CHÍNH PHỦ 
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /2009/NĐ-CP             



Hà Nội, ngày        tháng       năm 2009    


nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP

ngày 04 tháng 4 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư


Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Nghị định:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:
1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:

“1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện. Riêng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về dự án đầu tư xây dựng công trình thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm, kể từ ngày dự án được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Nếu quá thời hạn nêu trên thì không bị xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này”.

2. Bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau:

“4.Việc áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các hành vi vi phạm về đấu thầu được quy định tại Nghị định này thuộc trường hợp bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tổ chức, cá nhân khi pháp hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thuộc các trường hợp bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì kiến nghị người quyết định đầu tư xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu”.

3. Bổ sung điểm đ vào khoản 5 Điều 13 như sau:

“đ) Bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu cho nhà thầu theo thời gian được xác định tại thông báo mời thầu, thư mời thầu”.

4. Bổ sung điểm c vào khoản 6 Điều 13 như sau:

“c) Sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước có đủ khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu”.

5. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đúng với tiêu chuẩn đánh giá và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được duyệt nhưng không làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu”.

6. Điểm a khoản 3 Điều 14 được sửa đổi như sau:

“a) Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không căn cứ vào các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cùng tiêu chuẩn đánh giá đi kèm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc dẫn đến phải huỷ đấu thầu;”

7. Điểm đ khoản 3 Điều 17 được sửa đổi như sau:

“đ) Chuyển nhượng từ 10% trở lên giá trị phải tự thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký cho nhà thầu khác, trừ trường hợp có lý do chính đáng được chủ đầu tư cho phép”.

8. Bãi bỏ các điểm c khoản 4 Điều 11, điểm b khoản 4 Điều 12, điểm b khoản 9 Điều 13, điểm b khoản 5 Điều 14, điểm c khoản 5 Điều 15, điểm c khoản 4 Điều 17 và điểm b khoản 3 Điều 18.

9. Bãi bỏ các Điều 19, Điều 20 và Điều 21.
10. Khoản 1 Điều 38 được sửa đổi như sau:

Bãi bỏ điểm n và điểm o. 

11. Điểm b khoản 1 Điều 48 được sửa đổi như sau:
“b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng;”

12. Điểm b khoản 2 Điều 48 được sửa đổi như sau:
“b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;”

13. Điểm b khoản 1 Điều 49 được sửa đổi như sau:
“b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;”

14. Điểm b khoản 2 Điều 49 được sửa đổi như sau:
“b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;”

15. Điều 52 được sửa đổi như sau:
“Điều 52. Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính về kế hoạch và đầu tư

Trong trường hợp những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các Điều 48, Điều 49, Điều 50 và Điều 51 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP vắng mặt thì được uỷ quyền cho cấp phó của mình. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản, phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn uỷ quyền”.

16. Điều 55 được sửa đổi như sau:
“Điều 55. Xử phạt theo thủ tục đơn giản 

Xử phạt theo thủ tục đơn giản được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính mà mức xử phạt quy định là cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền xử phạt không lập biên bản vi phạm hành chính mà ra quyết định xử phạt tại chỗ”.

17. Điều 57 được sửa đổi như sau:
“Điều 57. Lập biên bản về vi phạm hành chính  

Việc lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 55 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Điều 22 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008”.

18. Điều 58 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 58. Chấp hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt, phải nộp tiền tại nơi ghi trong quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt.

Việc quản lý và sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính thực hiện theo Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính. 

Nếu tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 66 và Điều 66a của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”.

19. Điều 62 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 62. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí để chi phí cho công tác xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này. 

2. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định này gửi báo cáo kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

3. Các cơ quan, đơn vị sử dụng các mẫu biểu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …tháng … năm ….

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
TM. Chính phủ

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Thủ tướng

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan  thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;


- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;


- Văn phòng Chủ tịch nước;


- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;


- Văn phòng Quốc hội;
Nguyễn Tấn Dũng
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư. 

Phụ lục

Danh mục Mẫu, biểu

Sử dụng xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

(Ban hành kèm theo Nghị định số …./…./NĐ-CP ngày … tháng… năm ….

 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư)

	TT
	Mẫu số
	Nội dung

	1. 
	Mẫu số 1
	Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

	2. 
	Mẫu số 2
	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư  (Theo thủ tục đơn giản)

	3. 
	Mẫu số 3
	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Theo thủ tục đơn giản) 

	4. 
	Mẫu số 4
	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

	5. 
	Mẫu số 5
	Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

	6. 
	Mẫu số 6
	Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu qủa do vi phạm hành chính gây ra khi không áp dụng xử  phạt trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

	7. 
	Mẫu số 7
	Báo cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư


Mẫu số 1
	Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan lập biên bản
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: ..... /BB-VPHC 
	


Biên Bản 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Hôm nay, hồi (1) ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... năm …….... , tại ..............................................

Chúng tôi gồm (2):

	1.
	Ông (bà): .........................................................................  ;
	Chức vụ: ..........................................................................  ;

	2.
	Ông (bà): .........................................................................  ;
	Chức vụ: ..........................................................................  ;


Với sự chứng kiến của (3):

	1.
	Ông (bà): ......................................................................................................................................................................................... ;

	
	Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................  ;

	2.
	Ông (bà): ......................................................................................................................................................................................... ;

	
	Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................  ;


Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với :

	
	Người/tổ chức (4): ................................................................................................................................................................... ;

	
	Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ......................................................................................................................... ;

	
	Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................  ;

	
	CMND/Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số: .............................................................. ;

	
	Cấp ngày: .......................................................................   ;
	Nơi cấp: ............................................................................. ;


Đã có các hành vi vi phạm hành chính sau: 

	1.
	Mô tả hành vi vi phạm:  (5) ...............................................................................................................................................

	
	Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm  ........  khoản …... . Điều ............  Nghị định 

	số …....../............/NĐ-CP ngày ....... tháng ....... năm ....... của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

	2.
	(6) ............................................................................................................................................................................................................... .


ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức vi phạm hành chính (7):…….................. .

ý kiến trình bày của người chứng kiến (7): .............................................................................................. .

ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có) (7): ............................................................................................................................................................  .

Người lập biên bản đã yêu cầu người/tổ chức vi phạm:

1. Đình chỉ ngay hành vi vi phạm;

2. Có mặt tại (8): .................................. đúng ........ giờ ......... ngày ........ tháng .......... năm  …….. để giải quyết vụ việc vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm (9): ........................

.................................................................................................................................................................................................................................... .

Biên bản gồm (10) .......... trang, được các bên liên quan đọc kỹ, đồng ý với nội dung, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào từng trang của Biên bản.

Biên bản được lập thành (11) .......... bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được giao 01 bản cho người/ tổ chức vi phạm, 01 bản cho người lập biên bản, 01 bản cho cơ quan của người lập biên bản, 01 bản gửi cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và 01 bản gửi cho (12)........................................................................................................................./.

	Người/ Đại diện tổ chức vi phạm

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)



	Đại diện chính quyền cơ sở

 (Nếu có- Ký, ghi rõ chức danh, họ, tên) 
	
	Người chứng kiến

(Ký, ghi rõ họ tên)

	Người/ Đại diện tổ chức bị thiệt hại 

(Nếu có- Ký, ghi rõ họ tên)

	
	


Lý do người/đại diện tổ chức vi phạm; người chứng kiến; người/đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký biên bản:   ...........................................................................................................................


Hướng dẫn ghi mẫu biên bản:

	(1).
	Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản.

	(2).
	Ghi các thông tin của người lập biên bản.

	(3).
	Ghi các thông tin về người chứng kiến/ đại diện chính quyền.

	(4).
	Ghi các thông tin về ng​ười/ tổ chức vi phạm.

	(5).
	Mô tả hành vi vi phạm. 

	(6).
	Nếu có nhiều hành vi vi phạm thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm như mục (5).

	(7).
	Ghi ý kiến trình bày của ng​ười/ đại diện tổ chức vi phạm; ng​ười chứng kiến; ng​ười/ tổ chức bị vi phạm.

	(8).
	Ghi địa chỉ, giờ, ngày, tháng, năm nơi người/tổ chức vi phạm phải có mặt.

	(9).
	Ghi biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm được áp dụng. 

	(10).
	Ghi số lượng trang của biên bản.

	(11).
	Ghi số lượng bản của biên bản.

	(12).
	Ghi cụ thể ngư​ời, tổ chức có liên quan đư​ợc giao biên bản (nếu có).


Mẫu số 2

	Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: ........ /QĐ-XPHC 
	................ (1), ngày ....... tháng .......  năm ….....


Quyết định 

Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo 

trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 

(Theo thủ tục đơn giản)

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều 55 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số …../ ……../NĐ-CP ngày ….. tháng …….. năm …….. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007;

Xét hành vi vi phạm hành chính do ......................................................................................thực hiện;

	
	Tôi (2): ................................................................................................................................................................................................;

	
	Chức vụ: .......................................................................................................................................................................................... .


Quyết định:

Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với:

	
	Ông (bà)/tổ chức (3): ........................................................................................................................................................  ;

	
	Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ....................................................................................................................... ;

	
	Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................  ;

	
	CMND/Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số: ............................................................ ;

	
	Cấp ngày: .....................................................................   ;
	Nơi cấp: ............................................................................. ;


Do đã có hành vi vi phạm hành chính (4): .................................................................................................  . 

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại điểm  ........ khoản .......  Điều .......  Nghị định số ......./......./NĐ-CP ngày ....... tháng ....... năm ....... của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Các biện pháp khác (nếu có) (5):

a)   ...............................................................................................................................................................................................................

b)   ..............................................................................................................................................................................................................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm (6): ................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ................................... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ông(bà)/tổ chức ........................................  có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi cho:

1. Ông(bà)/ tổ chức: .....................................................................................................................  để chấp hành;

2. Người ra Quyết định;

3. Cơ quan của người ra Quyết định;

4. (7) ......................................................................................................................................................................................................  .

Quyết định này gồm (8)  ........ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang./.

	
	Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) (9)

	
	


Hướng dẫn ghi mẫu quyết định:

	(1).
	Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh và ngày, tháng, năm ra quyết định

	(2).
	Ghi họ, tên, chức vụ người ra Quyết định.

	(3).
	Ghi các thông tin về ng​ười/ tổ chức vi phạm. 

	(4).
	Mô tả hành vi vi phạm bị xử phạt. 

	(5).
	Ghi các biện pháp khác được áp dụng. 

	(6).
	Ghi những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm.

	(7).
	Ghi cụ thể ngư​ời, tổ chức có liên quan đư​ợc giao Quyết định (nếu có).


	(8).
	Ghi số lượng trang của Quyết định.

	(9).
	Việc đóng dấu theo quy định tại Điều 31 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.


Mẫu số 3

	Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: ........ /QĐ-XPHC 
	................ (1), ngày ....... tháng .......  năm ….....


Quyết định 

Xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 

trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

(Theo thủ tục đơn giản)

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Điều 55 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số …../ …../NĐ-CP ngày ….... tháng …….. năm …….. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007;

Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức: ................................      thực hiện;

	
	Tôi (2): ................................................................................................................................................................................................;

	
	Chức vụ: .......................................................................................................................................................................................... .


Quyết định:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với:

	
	Ông (bà)/tổ chức (3): ........................................................................................................................................................  ;

	
	Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ....................................................................................................................... ;

	
	Địa chỉ: ...........................................................................................................................................................................................  ;

	
	CMND/Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số: ............................................................ ;

	
	Cấp ngày: .....................................................................   ;
	Nơi cấp: ............................................................................. ;


Mức phạt: ................................................................................................................................................................  đồng.

(Bằng chữ : ...................................................................................................................................................................................................)

Do đã có hành vi vi phạm hành chính (4): .................................................................................................  . 

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại điểm  ........ khoản .......  Điều .......  Nghị định số ......./......./NĐ-CP ngày ....... tháng ....... năm ....... của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Các biện pháp khác (nếu có) (5):

a)   ............................................................................................................................................................................................................ ;

b)   ........................................................................................................................................................................................................... ;

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm (6): ................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức: ....................................... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 Quá thời hạn trên, nếu người/tổ chức vi phạm không chấp hành Quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt phải nộp ngay cho người ra Quyết định xử phạt và được nhận Biên lai thu tiền phạt hoặc nộp vào Kho bạc Nhà nước (7)  ................................................................... .

Ông(bà)/tổ chức: ........................................  có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi cho:

1. Ông(bà)/ tổ chức: .....................................................................................................................  để chấp hành;

2. Người ra Quyết định;

3. Cơ quan của người ra Quyết định;

4. Kho bạc Nhà nước ............................................................................................................. để thu tiền phạt;

5. (8)  ......................................................................................................................................................................................................

Quyết định này gồm (9) ................ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang./.

	
	Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) (10)

	
	


Hướng dẫn ghi mẫu quyết định:

	(1).
	Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh và ngày, tháng, năm ra quyết định

	(2).
	Ghi họ, tên, chức vụ người ra Quyết định.

	(3).
	Ghi các thông tin về ng​ười/ tổ chức vi phạm. 

	(4).
	Mô tả hành vi vi phạm bị xử phạt. 

	(5).
	Ghi các biện pháp khác được áp dụng. 

	(6).
	Ghi những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm.

	(7).
	Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc.

	(8).
	Ghi cụ thể ngư​ời, tổ chức có liên quan đư​ợc giao Quyết định (nếu có).

	(9).
	Ghi số lượng trang của Quyết định.

	(10).
	Việc đóng dấu theo quy định tại Điều 31 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

	
	

	
	

	
	


Mẫu số 4

	Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: ........ /QĐ-XPHC 
	................ (1), ngày ....... tháng .......  năm ….....


Quyết định 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số ……../ ……../NĐ-CP ngày  ……..tháng …….. năm …….. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số (2) ................ BB-VPHC do ……………………….. lập hồi …...  giờ ngày ......... tháng ........ năm …...... ;  

	
	Tôi (3): ...................................................................................................................................................................................................;

	
	Chức vụ: ............................................................................................................................................................................................ .


Quyết định:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

	
	Ông (bà)/tổ chức (4): ..........................................................................................................................................................  ;

	
	Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ......................................................................................................................... ;

	
	Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................  ;

	
	CMND/Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số: .............................................................. ;

	
	Cấp ngày: .......................................................................   ;
	Nơi cấp: ............................................................................. ;


1. Xử phạt cảnh cáo:(5)
a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm  ........  khoản …... . Điều ............  Nghị định số …....../............/NĐ-CP ngày ....... tháng ....... năm ....... của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Các biện pháp khác (nếu có):

-   ............................................................................................................................................................................................................... .

-   ............................................................................................................................................................................................................... .

b) (6) ....................................................................................................................................................................................................  . 

2. Xử phạt tiền: 

a) Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm .........  khoản …….. Điều …....  Nghị định số …....../............/NĐ-CP ngày ....... tháng ....... năm ....... của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Mức phạt là: .................................................................................................................................................................  đồng.

(Bằng chữ: .....................................................................................................................................................................................................)

Hình thức phạt bổ sung (nếu có):  

	
	 Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề số: .................................................................................. ;

	
	 Cấp ngày: .....................................................................   ;
	Nơi cấp: ............................................................................ ;

	
	Thời hạn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề là .........................  tháng. 


Các biện pháp khác (nếu có):

-    ................................................................................................................................................................................................................

-    ................................................................................................................................................................................................................

b) (7) ....................................................................................................................................................................................................  . 

Tổng cộng tiền phạt là ………........................................................................................................................ đồng.

(ghi bằng chữ: ……………………………..………………………………………………………………………..……………………..đồng).

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm (8): ................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức .................................................. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 Quá thời hạn trên, nếu người/tổ chức vi phạm không chấp hành Quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt phải nộp vào Kho bạc Nhà nước (9)  .................................................................................. 

Ông(bà)/tổ chức ...................................................  có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông(bà)/ tổ chức .......................................................................................................................  để chấp hành;

2. Người ra Quyết định;

3. Cơ quan của người ra Quyết định;

4. Kho bạc Nhà nước ............................................................................................................. để thu tiền phạt;

5. (10)  .....................................................................................................................................................................................................

Quyết định này gồm (11) ................ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang./.

	
	Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) (12)

	
	



Hướng dẫn ghi mẫu quyết định:

	(1).
	Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh và ngày, tháng, năm ra quyết định.

	(2).
	Ghi rõ số, giờ, ngày, tháng, năm và người lập Biên bản vi phạm hành chính có liên quan.

	(3).
	Ghi họ, tên, chức vụ người ra Quyết định.

	(4).
	Ghi các thông tin về ng​ười/ tổ chức vi phạm. 

	(5).   

(6).
	Ghi hành vi bị xử phạt cảnh cáo (Nếu không có hành vi bị xử phạt cảnh cáo thì để trống).

Nếu có nhiều hành vi vi phạm bị xử phạt cảnh cáo thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm như mục 1.a

	 (7).
	Nếu có nhiều hành vi vi phạm thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm như mục 2.a.

	(8).
	Ghi những tình tiết có liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm.

	(9).
	Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc.

	(10).
	Ghi cụ thể ngư​ời, tổ chức có liên quan đư​ợc giao Quyết định (nếu có).

	(11).
	Ghi số lượng trang của Quyết định.

	(12).
	Việc đóng dấu theo quy định tại Điều 31 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.


Mẫu số 5

	Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: ........ /QĐ-CC 
	................ (1), ngày ....... tháng .......  năm ….....


Quyết định 

Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Để đảm bảo thi hành Quyết định số (2) ..... /QĐ-XPHC ngày ........... tháng ......... năm ….... xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

	
	Tôi (3): ...................................................................................................................................................................................................;

	
	Chức vụ: ............................................................................................................................................................................................ .


Quyết định:

Điều 1. áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định số ..... /QĐ-XPHC ngày ............ tháng ......... năm ….... xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với: 

	
	Ông (bà)/tổ chức (4): ..........................................................................................................................................................  ;

	
	Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ......................................................................................................................... ;

	
	Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................  ;

	
	CMND/Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số: .............................................................. ;

	
	Cấp ngày: .......................................................................   ;
	Nơi cấp: ............................................................................. ;


Biện pháp cưỡng chế (5): ................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức ............................ phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Ông(bà)/tổ chức ...................................................  có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho (6)…………..…………………….……………………………….…………………… chủ trì và  phối hợp với  (7)…………..……………………..………………………… tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi trước khi tiến hành cưỡng chế năm ngày cho:

1. Ông(bà)/ tổ chức ..........................................................................................................................  để thực hiện;

2. Người ra Quyết định;

3. Cơ quan của người ra Quyết định;

4.(7)................................................................................................................................ để phối hợp thực hiện.

Quyết định này gồm  (8) ........... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang./.

	
	Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) (9)

	
	


Hướng dẫn ghi mẫu quyết định:

	(1).
	Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh và ngày, tháng, năm ra quyết định.

	(2).
	Ghi các thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành.

	(3).
	Ghi họ, tên, chức vụ người ra Quyết định cưỡng chế.

	(4).
	Ghi các thông tin về ng​ười/ tổ chức vi phạm. 

	(5).
	Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế.

	-
	Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập thì phải ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế; số tiền bị khấu trừ, lý do khấu trừ; tên, địa chỉ của Kho bạc Nhà nước nhận tiền, phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ đến kho bạc; thời gian thi hành.

	-
	Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng thì phải ghi số tiền bị khấu trừ, họ tên, số tài khoản của cá nhân, tổ chức bị khấu trừ; tên, địa chỉ ngân hàng nơi người bị áp dụng khấu trừ mở tài khoản; tên, địa chỉ, số tài khoản của Kho bạc Nhà nước, phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ từ ngân hàng đến kho bạc; thời hạn thi hành. 

	-
	Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản có giá trị để bán đấu giá thì phải ghi số tiền bị xử phạt; địa điểm kê biên, thời hạn thi hành. 

	(6).
	Ghi tên cơ quan/tổ chức/cá nhân được giao chủ trì.

	(7).
	Ghi tên cơ quan/tổ chức được giao phối hợp thực hiện Quyết định.

	-
	Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản ngân hàng thì Quyết định cưỡng chế được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện.

	-
	Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản có giá trị để bán đấu giá đối với cá nhân, tổ chức không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, không thanh toán chi phí cưỡng chế thì Quyết định được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc tổ chức có trụ sở đóng trên địa bàn hoặc cơ quan nơi người đó công tác để phối hợp thực hiện.

	(8).
	Ghi số lượng trang của Quyết định.

	(9).
	Việc đóng dấu theo quy định tại Điều 31 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.


Mẫu số 6

	Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: ........ /QĐ-XPHC 
	................ (1), ngày ....... tháng .......  năm ….....


Quyết định 

áp dụng các biện pháp khắc phục hậu qủa do vi phạm hành chính gây ra khi không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số ……../ ……../NĐ-CP ngày  ……..tháng …….. năm …….. của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số (2) ................ BB-VPHC do ……………………….. lập hồi …...  giờ ngày ......... tháng ........ năm …...... ;  

Để khắc phục triệt để hậu qủa do vi phạm hành chính gây ra,

	
	Tôi (3): ...................................................................................................................................................................................................;

	
	Chức vụ: ............................................................................................................................................................................................ .


Quyết định:

Điều 1. áp dụng biện pháp khắc phục hậu qủa do vi phạm hành chính đối với 

	
	Ông (bà)/tổ chức (4): ..........................................................................................................................................................  ;

	
	Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ......................................................................................................................... ;

	
	Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................  ;

	
	CMND/Quyết định thành lập/Đăng ký kinh doanh số: .............................................................. ;

	
	Cấp ngày: .......................................................................   ;
	Nơi cấp: ............................................................................. ;


Do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm ........ khoản .......  Điều .......  Nghị định số ......../......../NĐ-CP ngày ........tháng ........năm ........ của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm (5): ............................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Lý do không áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính: (6) ......................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Hậu qủa cần khắc phục là (7): ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Biện pháp để khắc phục hậu qủa là (8): ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức .................................................. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định.

Quá thời hạn trên, nếu người/tổ chức vi phạm không chấp hành Quyết định này sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông(bà)/tổ chức  ...................................................  có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày (9) ......... tháng ........ năm ………... 

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông(bà)/ tổ chức: ....................................................................................................................  để chấp hành;

2. Người ra Quyết định;

3. Cơ quan của người ra Quyết định;

4. (10)  .....................................................................................................................................................................................................

Quyết định này gồm (11) ................ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang./.

	
	Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) (12)

	
	



Hướng dẫn ghi mẫu quyết định:

	(1).
	Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh và ngày, tháng, năm ra quyết định.

	(2).
	Ghi rõ số, giờ, ngày, tháng, năm và người lập Biên bản vi phạm hành chính có liên quan.

	(3).
	Ghi họ, tên, chức vụ người ra Quyết định.

	(4).
	Ghi các thông tin về ng​ười/ tổ chức vi phạm. 

	(5).
	Ghi những tình tiết có liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm.

	(6).
	Ghi rõ lý do không xử phạt.

	(7).
	Ghi rõ hậu qủa cần khắc phục.

	(8).
	Ghi rõ biện pháp khắc phục hậu qủa.

	(9).
	Ghi ngày, tháng, năm có hiệu lực của Quyết định (ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền quyết định).

	(10).
	Ghi cụ thể ngư​ời, tổ chức có liên quan đư​ợc giao Quyết định (nếu có).

	(11).
	Ghi số lượng trang của Quyết định.

	(12).
	Việc đóng dấu theo quy định tại Điều 31 Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.


	
	
	Mẫu số 7
	
	
	
	

	Tên đơn vị báo cáo:….…………..
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	báo cáo việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tƯ​

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Hành vi vi phạm bị xử phạt
	Quyết định xử phạt
	Số vụ việc áp dụng hình thức khắc phục hậu quả        (*)
	Số vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế
	Ghi chú

	
	
	Quyết định xử phạt bằng tiền
	Quyết định xử phạt cảnh cáo 
	Tổng số quyết định xử phạt (G=C + F) 
	
	
	

	
	
	Số quyết định xử phạt tiền
	Tổng số tiền xử phạt
	Thực thu
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	K

	1
	Về kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Mục 1, Chư​ơng II NĐ số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/ 2007)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Về đầu t​ư sử dụng vốn nhà n​ớc (Mục 2, Ch​ương II NĐ số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/ 2007)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Về đầu t​ư của nhà đầu t​ư; về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh (Mục 3, Chư​ơng II NĐ số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/ 2007)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Về thanh tra, kiểm tra kế hoạch và đầu tư​ (Mục 4, Chương II NĐ số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/ 2007)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	………., ngày…….tháng……..năm……….
	

	
	
	
	
	cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt

	
	
	
	
	(Ký, ghi rõ chức danh, họ, tên)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*) Do quá thời hạn ra quyết định xử phạt hoặc quá thời hiệu xử phạt nh​ưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.


Dự thảo II
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